
Mẫu 01: Danh sách đăng ký hành nghề 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

(Kèm theo tờ trình số 533/TTr-TTYT ngày 07/7/2026 của TTYT Na Sang)                                              

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Na Sang 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 11, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày thứ 2,3,4,5,6 hàng tuần sàng từ 7h - 11h30, chiều 

13h30p - 17h. Các ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ và ngoài giờ hành chính thường trực cấp cứu: 24/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

 

TT Họ và tên  

Số giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng kí hành 

nghề tại cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

1  Nguyễn 

Thuý Hồng 

003571/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Giám đốc.  

Thực hiện công tác khám bệnh, điều 

trị nội trú, kê đơn tại khoa Truyền 

nhiễm theo QĐ số: 406/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. 

Thực hiên công tác HIV/AIDS và 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

0 



 

 

phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone tại trung tâm y tế Na 

sang theoQĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. 

2  Lê Quang 

Chung 

001459/ĐB-

CCHN; QĐ 

135/QĐ-

BNVĐTW 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó giám đốc. 

Thực hiện công tác dự phòng, phòng 

chống dịch bệnh tại khoa kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS và điều trị 

nghiện chất theo QĐ số: 409 /QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang.  

Thực hiện công tác HIV/AIDS và 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone tại trung tâm y tế Na 

sang theo QĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. 

0 

3  Hạng A 

Thào 

002836/ĐB-

CCHN; QĐ 

180/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó giám đốc 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, 

các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật 

ngoại khoa theo QĐ số: 407/QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang 

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh. 

0 

4 3 Phạm Xuân 

Bình 

002702/ĐB-

CCHN; QĐ 

104/QĐ-SYT 

 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; KCB chuyên 

khoa Ngoại.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó phụ trách Khoa Khám bệnh.  

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, 

các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật 

ngoại khoa theo QĐ số: 438/QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang.   

0 



 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật khoa khám bệnh 

5  Mùa Thị 

Pày 

000046/ĐB-

GPHN 
Y khoa.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Khám bệnh. 0 

6  Hạng A Cầu 
0000429/ĐB-

GPHN 
Y khoa.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Khám bệnh. 0 

7  Giàng A 

Vàng 

003452/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Thực hiện công tác khám bệnh, điều 

trị nội trú, kê đơn tại khoa Khám 

bệnh, tăng cường khoa Truyền 

Nhiễm theo QĐ số: 227/QĐ-TTYT 

ngày 23/4/2026 của Trung tâm Y tế 

Na Sang 

Thực hiện công tác HIV/AIDS và 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone  tại Trung tâm Y tế Na 

Sang theoQĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang 

0 

8 4 Lò Thị Anh 

 

002799/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điều dưỡng trưởng Khoa Khám 

bệnh.  

 

0 



 

 

9 5 Bùi Thị 

Kim Oanh 

0002005/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Khám bệnh. 

 
0 

10 6 Bùi Thị 

Tuyến 

002665/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Khám bệnh 0 

11  Đỗ Thị 

Hoài 

0000267/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Khám bệnh 0 

12 8 Giàng A Hồ 

001008/ĐB-

CCHN; QĐ 

185/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế cơ 

sở, KCB chuyên khoa 

nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó Khoa Nhi. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật khoa Nhi 

 

0 

13  Lò Huy 

Trọng 

0000599/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi.  

 
0 

14 1

1 
Quàng Văn 

Dũng 

002741/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điều dưỡng trưởng  

Khoa Nhi 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Răng hàm  mặt 

Thanh Dũng. 

Thời gian( từ 

thứ 2 đến thứ 6. 

Sáng 11h30- 

13h, chiều 

17h10-20h. Thứ 

7, chủ nhật, 

ngày nghỉ bù 

nghỉ trực từ 7h -

20h) 



 

 

15 1

2 

Trần Thị 

Hiền 

Thương 

0001286/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0 

16 1

3 
Lò Văn 

Thủy  

0000277/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0 

17 1

4 
Lò Tuấn 

Anh 

0002004/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0 

18  Vừ Thị 

Nếnh 

003217/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0 

19 1

5 
Vàng Thị 

Linh 

0000148/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0 

20  Nguyễn Thị 

Lan Anh 

000865/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 
Khoa Nhi  0 

21 1

6 
Lường Văn 

Phong 

0002556/ĐB-

CCHN; QĐ 

173/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Trưởng Khoa Nội - YHCT và 

PHCN.  

Thực hiện khám chữa bệnh, kê đơn, 

các kĩ thuật thủ thuật chuyên khoa 

nội, Nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi 

Phòng khám 

chuyên khoa 

khoa nội-Tai 

mũi họng Khánh 

Linh thời gian 



 

 

họng, siêu âm, điệm tâm đồ, điện não 

đồ QĐ: 440/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

(Từ thứ 2- thứ 6 

sáng từ 11h30-

13h, chiều 17h-

21h, ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ 

bù, nghỉ trực. 

22 1

7 
Mùa A Thư 

0000432/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

23 1

8 
Lò Thị 

Hương 

002666/ĐB-

CCHN; QĐ 

1291/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; KCB bằng YHCT 

và PHCN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

24  Giàng Thị 

Nga 

0000433/ĐB-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

25  Quàng Thị 

Thảo 

0000430/ĐB-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

26 1

9 
Tòng Thị 

Hương 

0002003/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điều dưỡng Trưởng khoa Khoa Nội - 

YHCT và PHCN 
0 

27 2

0 
Nguyễn 

Văn Lộc 

001456/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng.  Thực hiện các kĩ 

thuật, thủ thuật chuyên ngành 

YHCT- phục hồi chức năng theo 

QĐ: 449/QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm y tế Na 

Sang 

0 



 

 

28 2

1 

Lù Văn 

Truyển 

 

0001240/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng.  Thực hiện các kĩ 

thuật, thủ thuật chuyên ngành 

YHCT- phục hồi chức năng theo 

QĐ: 449/QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm y tế Na 

Sang 

0 

29  Mùa Thị 

Nhạn 

003553/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

30  Đoàn Thúy 

Nhài 

000215/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015của bộ y tế. 

Bộ nội vụ.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

31  Hạng Thị 

Lù 

0000521/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

32  Hoàng Thị 

Thanh 

0001130/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng 
0 

33 2

2 
Bùi Vũ An 

Khang 

002460/ĐB-

CCHN; QĐ 

1068/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; KCB chuyên 

khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Trưởng Khoa Ngoại - Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai mũi hong, siêu âm tổng 

quát.  

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi hong. 

 

Phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại sản, thời 

gian (Từ thứ 2- 

thứ 6, sáng từ 

11h30-13h, 

chiều 17h-20h, 

thứ 7, chủ nhật 

ngày nghỉ bù, 

nghỉ trực từ 8h-



 

 

20h 

34 2

3 
Nguyễn 

Châu Hưng 

001013/ĐB-

CCHN; QĐ 

1253/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; khám chưa bệnh 

chuyên khoa Tai - Mũi 

- Họng.  

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi hong. 

Khám chưa bệnh, các kĩ thuật, thủ 

thuật nội soi nội khoa co bản theo 

QĐ số:436/QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng Hải 

Minh, thời gian 

(Từ thứ 2- thứ 6, 

sáng từ 11h30-

13h, chiều 17h-

20h, thứ 7, chủ 

nhật ngày nghỉ 

bù, nghỉ trực từ 

8h-20h 

35 2

4 
Phạm Hồng 

Tân 

000568/ĐB-

CCHN; QĐ 

844/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt.  

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng.  

Thực hiện Khám chữa bệnh kê đơn, 

các kĩ thuật, thủ thuật nội soi tai Mũi 

Họng theo QĐ: 441/QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

Phòng khám nha 

khoa Tân Hiền 

Từ thứ 2- thứ 6, 

sáng từ 11h30-

13h, chiều 17h-

20h, thứ 7, chủ 

nhật ngày nghỉ 

bù, nghỉ trực từ 

7h-21h 

36  Hồ A Giàng 
0000305/ĐB-

GPHN 
Y Khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng. Thực hiện các kĩ thuật 

thủ thuật, phẫu thuật chuyên ngoại 

khoa theo QĐ: 443/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025;  

Kiêm nhiệm làm việc bán thời gian 

tại Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng 

tuần Theo QĐ: 457/ QĐ- TTYT 

ngày 03/07/2025 của Trung tâm y tế 

Na Sang 

0 

37 2Trần Ngọc 

Hà 

002792/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Điều dưỡng Trưởng Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng,  
0 



 

 

5 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Chiều: 13h30p – 17h Típ dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật 

theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

38 2

6 
Quàng Văn 

Thân 

0003146/ĐB-

CCNH 

Theo quy định tại điều 

6, thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015của bộ y tế. 

Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng, Típ dụng cụ phẫu 

thuật, thủ thuật theo QĐsố: 442/ QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang 

0 

39 2

7 
Lê Thành 

Công 

001565/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng, Típ dụng cụ phẫu 

thuật, thủ thuật theo QĐsố: 442/ QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang 

0 

40 2

8 
Lê Thị 

Khẩn 

0002039/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 
0 

41 2

9 
Hoàng Việt 

Hòa 

003420/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng, Típ dụng cụ phẫu 

thuật, thủ thuật theo QĐsố: 442/ QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang 

0 

42  Đặng Thị 

Trang 

002599/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6, thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015của bộ y tế. 

Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 
0 

43  
Phạm 

Thành Đạt 

 

0000336/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng. Típ dụng cụ phẫu 

thuật, thủ thuật theo QĐsố: 442/ QĐ-

0 



 

 

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm Y tế Na Sang 

44 3

0 
Phạm Văn 

Tuyền 

0001481/ĐB-

CCHN. QĐ: 

595/ QĐ -

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa,  Khám chữa bệnh 

chuyên khoa truyền 

nhiễm và các bệnh nhiệt 

đới 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

 Trưởng Khoa Truyền nhiễm.  

Thực hiện công tác HIV/AIDS và 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone  tại Trung tâm y tế Na 

sang theo QĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. QĐ 474/QĐ – TTYT ngày 

07/07/2025: Kê đơn quản lý và điều 

trị bệnh Lao.  

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật khoa Truyền nhiễm 

0 

45 3

1 
Bùi Thị Hải 

Yến 

0001901/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điều dưỡng Trưởng Khoa Truyền 

nhiễm. 

Điều dưỡng tiếp đón, chăm sóc và 

điều trị công tác HIV/AIDS và điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

thay thế bằng thuốc Methadone  tại 

Trung tâm Y tế Na Sang theoQĐ số: 

473/QĐ-TTYT ngày 01/7/2025 của 

Trung tâm Y tế Na Sang. 

0 

46 3

2 
Bùi Thị 

Thùy Trang 

0001896/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm.  

Điều dưỡng tư vấn công tác 

HIV/AIDS và điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện thay thế bằng 

thuốc Methadone  tại Trung tâm y tế 

Na Sang theo QĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. 

0 

47 3
Lường  

Hồng 

Thanh 

002668/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm,  

Điều dưỡng tư vấn công tác 

HIV/AIDS và điều trị nghiện các 

0 



 

 

3 BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

chất dạng thuốc phiện thay thế bằng 

thuốc Methadone  tại Trung tâm Y tế 

Na sang theoQĐ số: 473/QĐ-TTYT 

ngày 01/7/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang. 

48 3

4 
Nguyễn Thị 

Hằng 

0001261/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm.  

 
0 

49  Cà Thị 

Thơm 

0000216/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm. 

Thực hiện khám chữa bệnh, kê đơn, 

các kĩ thuật thủ thuật nội soi tai mũi 

họng theo QĐ: 444/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang  

0 

50  Lầu Thị 

Nhung 

0000431/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm 0 

51  Lương Thị 

Thảo Linh 

002794/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6, thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015của bộ y tế. 

Bộ nội vụ.  

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm. 

 
0 

52 3

7 
Nguyễn 

Văn Ninh 

0001480/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của bộ y tế, Bộ nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điểu dưỡng Trưởng Khoa cấp cứu - 

Hồi sức và gây mê - Phẫu thuật; 

Thực hiện các dịch vụ kĩ thuật về gây 

tê, gây mê, phụ nội soi theo QĐsố: 

442/ QĐ-TTYT ngày 01/07/2025 của 

Trung tâm Y tế Na Sang 

0 

53  Mai Văn 

Trung 

0002585/ĐB-

CCHN; QĐ 

181/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Trưởng khoa cấp cứu - Hồi sức và 

gây mê - Phẫu thuật,  

Thực hiện khám chữa bệnh, các kĩ 

0 



 

 

thuật, thủ thuật về gây mê phẫu thuật 

gây mê hồi sức, điện tâm đồ 

54 3

8 
Nguyễn Thị 

Hiền 

003047/ĐB-

CCHN; QĐ 

1335/ QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó Khoa cấp cứu - Hồi sức và gây 

mê - Phẫu thuật; Thực hiện các dịch 

vụ kĩ thuật về gây tê, gây mê, QĐsố: 

442/ QĐ-TTYT ngày 01/07/2025 của 

Trung tâm Y tế Na Sang 

0 

55 3

9 
Lò Văn Lợi 

0001569/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế cơ 

sở 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa cấp cứu - Hồi sức và gây mê - 

Phẫu thuật. Thực hiện khám chữa 

bệnh, kê đơn, các kĩ thuật thủ thuật 

chuyên ngành hồi sức cấp cứu theo 

QĐ: 446/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm y tế Na 

Sang. Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kĩ thuật Khoa cấp cứu - 

Hồi sức và gây mê - Phẫu thuật. 

0 

56 4

0 
Chớ A 

Giàng 

0001245/ĐB-

CCNH 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa cấp cứu - Hồi sức và gây mê - 

Phẫu thuật. Típ dụng cụ phẫu thuật, 

thủ thuật, phụ nội soi tiêu hóa theo 

QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 

57 4

1 
Lò Thị 

Hằng 

000055/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa cấp cứu - Hồi sức và gây mê - 

Phẫu thuật.  
0 

58  Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

0000125/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa cấp cứu - Hồi sức và gây mê - 

Phẫu thuật. Thực hiện khám chữa 

bệnh, kê đơn, các kĩ thuật thủ thuật 

chuyên ngành gây mê phẫu thuật 

theo QĐ: 445/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 Của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 



 

 

59 4

2 
Trần Minh 

Hải 

001576/ĐB-

CCHN; QĐ 

166/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; KCB chuyên 

khoa sản, SA chẩn đoán 

trong sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và phụ sản; SA chẩn đoán 

trong sản phụ khoa.  

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản 

0 

60 4

3 
Lò Thị 

Thảo 

002748/ĐB-

CCHN; QĐ 

262/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa,Khám chữa bệnh 

chuyên nghành phụ sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản 
0 

61 4

4 
Lò Thị 

Thúy 

0002880/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Nữ hộ sinh Trưởng Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và phụ sản;  

Típ dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật 

theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 

62 4

5 
Lò Thị Hà 

000998/ĐB-

CCHN; QĐ 

1364/QĐ-

SYT 

 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản 
0 

63 4

6 
Tòng Thị 

Biên 

001453/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại đều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản;  

Típ dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật 

theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 

64 4

7 
Phạm Thị 

Lan 

0000145/ĐB-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản. 

thủ thuật theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT 

ngày 01/07/2025 của Trung tâm Y tế 

Na Sang 

0 



 

 

65 4

8 
Vừ Thị 

Phương 

003147/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

9, thông tư liên tịch số 

26/2015/ TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

Vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản.  

Típ dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật 

theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang  

0 

66  Lò Thị 

Thanh Bình 

0000609/ĐB-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản.  

 

0 

67 4

9 
Bùi Tiến 

Hữu 

0001898/ĐB-

CCHN; QĐ 

1069/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Trưởng Khoa Xét nghiệm và CDHA. 

 Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Khoa Xét nghiệm và CDHA 

Phòng khám 

chuyên khoa nội 

tổng hợp Hải 

Hữu. Thời gian ( 

từ thứ 2 - thứ 6, 

sáng 11h30-13h, 

chiều 17h-21h. 

Ngày thứ 7, chủ 

nhật, nghỉ bù, 

nghỉ trực từ 8h-

21h) 

68 5

0 
Đào Thị 

Ngoan 

0001250/ĐB-

CCHN; QĐ 

631/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó Khoa Xét nghiệm và CDHA 0 

69 5

1 
Lê Văn 

Tâm 

0001895/ĐB-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

KTV Trưởng Khoa Xét nghiệm và 

CDHA. 

QĐ 474/QĐ – TTYT ngày 

07/07/2025: xét nghiệm Lao 

0 

70 5

2 
Lù Thị 

Nhiêu 

0001483/ĐB-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA 0 



 

 

71 5

3 
Đỗ Thị 

Huyền 

002616/ĐB-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA 0 

72 5

4 
Ly A Sình 

002587/ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA 

QĐ 474/QĐ – TTYT ngày 

07/07/2025: xét nghiệm Lao 

0 

73 5

6 
Phạm Văn 

Hậu 

002592/ĐB-

CCHN 

Cử nhân chẩn đoán 

hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA 0 

74 5

7 
Sùng A Hạ 

000045/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA. 

Chẩn đoán hình ảnh cơ bản, Siêu âm 

Doppler tim cơ bản theo QĐ: 

437/QĐ-TTYT ngày 01/07/2025. 

0 

75  Chá A Chia 
0000100/ĐB-

GPHN 

Kỹ thuật Y hình ảnh Y 

học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA. 

 
0 

76  Đỗ Văn 

Đức 

0000264/ĐB-

GPHN 

Kỹ thuật Y hình ảnh Y 

học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Xét nghiệm và CDHA. 

 
0 

77 5

8 
Vũ Thị 

Hiên 

707/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó phụ trách Khoa dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 
0 

78 6

0 
Nguyễn Thị 

Dung 

377/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế. 

Cấp phát thuốc Methadone theo QĐ: 

473 /QĐ- TTYT ngày 01/7/2025 của 

TTYT Na Sang 

0 

79 6Trần Hồng 

Phượng 

678/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế 
0 



 

 

1 Chiều: 13h30p – 17h 

80  Lường Thị 

Dung 

326/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế. 

Cấp phát thuốc Methadone theo QĐ: 

473 /QĐ- TTYT ngày 01/7/2025 của 

TTYT Na Sang 

0 

81  Lê Trọng 

Biên 

883/CCHN-

D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế. 

 

0 

82 6

3 
Phạm Minh 

Hưng 

002700/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6 Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Điều dưỡng Trưởng Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn. Thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật về gây tê, gây mê, phụ nội 

soi theo QĐsố: 442/ QĐ-TTYT ngày 

01/07/2025 của Trung tâm Y tế Na 

Sang. Thực hiện công tác điều dưỡng  

tại khoa cấp cứu- hồi sức và gây mê 

phẫu thuật vào các ngày  thứ 2, thứ 

3, thứ 6 hàng tuần  theo QĐ số: 

412/QĐ-TTYT ngày 01/07/2025 của 

Trung tâm Y tế Na Sang 

0 

83 6

5 
Tạ Thị Huệ 

002756/ĐB-

CCHN; Số 

1132/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa mắt;  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó phụ trách Phòng kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng. 

Kiêm nhiệm bán thời gian tại khoa 

khám bệnh theo QĐ số: 404/QĐ-

TTYT ngày 01/07/2025 của Trung 

tâm y tế Na Sang. QĐ 474/QĐ – 

TTYT ngày 07/07/2025: Kê đơn 

quản lý và điều trị bệnh Lao 

0 

84 6

7 
Nguyễn Thị 

Huyền 

002320/ĐB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 

phẩm và dinh dưỡng 
0 



 

 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

85 7

0 
Phan Thị 

Ngân 

002991/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 

phẩm và dinh dưỡng 
0 

86  
Phạm Xuân 

Linh 

 

001547/ĐB-

CCHN 

 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế cơ 

sở 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa KSBT -  HIV/AIDS - tư vấn và 

điều trị nghiện chất 
0 

87 7

7 
Lò Thị 

Luyện 

0001246/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng dân số - Truyền thông và giáo 

dục sức khỏe.  

Thực hiện công tác hộ sinh tại khoa 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ 

sản vào ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần 

theo QĐ số: 224/ QĐ-TTYT ngày 

23/04/2026 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 

88  Tòng Thị 

Giót 

002997/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại đều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng dân số - Truyền thông và giáo 

dục sức khỏe. 

Thực hiện công tác hộ sinh tại khoa 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ 

sản vào ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần 

theo QĐ số: 223/ QĐ-TTYT ngày 

23/04/2026 của Trung tâm Y tế Na 

Sang 

0 

89 7

9 
Tòng Thị 

Hiền 

0001232/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức - 

Hành chính. 

 

0 



 

 

 

5. Danh sách người làm việc: 

TT Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 Bùi Đức Việt Cử nhân YTCC 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó trưởng khoa 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
0  

2 Lầu Thị Xia Bác sĩ Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền Nhiễm 0  

3 Lê Thị Hiền 
Cử nhân Y tế 

công cộng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó phụ trách Khoa KSBT -  

HIV/AIDS - tư vấn và điều trị 

nghiện chất. Kiêm nhiệm làm 

việc bán thời gian tại PhòngTổ 

chức - Hành chính thuộc Trung 

tâm Y tế Na Sang 

 

0  

4 
Nguyễn Thu 

Trang 
Bác sĩ y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm 0  

5 
Đỗ Hoàng 

Nam 
Bác sĩ y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Nhi 0  

6 
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Cử nhân Y tế 

công cộng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa KSBT -  HIV/AIDS - tư 

vấn và điều trị nghiện chất 
0  

7 
Nguyễn Văn 

Tuân 

Cử nhân Y tế 

công cộng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó phòng Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng 
0  



 

 

8 
Phan Thị Lai 

Thanh 

Y sĩ  Răng Trẻ 

em 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa KSBT -  HIV/AIDS - tư 

vấn và điều trị nghiện chất 
0  

9 
Nguyễn Thị 

Vinh 
Y sĩ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa KSBT -  HIV/AIDS - tư 

vấn và điều trị nghiện chất 
0  

10 
Khúc Duy 

Phúc 

Kỹ thuật thiết bị 

điện tử y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 
0  

11 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 
Th.s QL Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tài chính - Kế toán 0  

12 
Quàng Trung 

Hưng 

Đại học Tài 

chính - Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phó trưởng phòng Phòng Tài 

chính - Kế toán 
0  

13 Trần Đức Việt 
Đại học Tài 

chính - Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tài chính - Kế toán 0  

14 
Phạm Thị Thái 

Hà 

Trung cấp Tài 

chính - Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tài chính - Kế toán 0  

15 Mùa A Nam Đại học Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tài chính - Kế toán 0  

16 
Đặng Thị Thái 

Sơn Hương 
Công tác xã hội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 
0  

17 
Nguyễn Thị 

Thùy 
Cử nhân CNTT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 
0  

18 
Nguyễn Thanh 

Học 

Cử nhân Toán 

tin 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0  



 

 

19 
Nguyễn Duy 

Thanh 
Cử nhân CNTT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 
0  

20 
Trương Công 

Thân 
Lái xe 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0  

21 
Phạm Văn 

Thắng 
Bảo vệ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0  

22 Vàng A Dế Lái Xe 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0  

23 
Ngô Thúy 

Hường 
Đại học Luật 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0  

24 Thào Thị Mỉ 
Điều dưỡng cao 

đẳng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - 

Tai Mũi Họng - Mắt  
0  

25 Vàng Láo Ú 
Điều dưỡng cao 

đẳng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa nhi 0  

26 Giàng A Dính 
Điều dưỡng cao 

đẳng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng : 7h – 11h30p 

Chiều: 13h30p – 17h 

Khoa Truyền nhiễm 

0 

 

27 
Hà Thị Thùy 

Linh 
Dược sĩ ĐH 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

0 

 

28 Vũ Việt Bách Dược sĩ ĐH 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

0 

 

29 Cháng Thị Sầu Hộ lý 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 0  



 

 

30 Hồ Thị Dợ Hộ lý 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 0  

31 
Mùa Thị 

Phương Lan 
Hộ lý 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 0  

32 
Phạm Hồng 

Đăng 
Bác sĩ Y khoa 

Sáng 7h-11h30p, chiều 

13h30p-17h, Các ngày 

2,3,4,5,6 

Khoa Nội - Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng 
0  

 

 Na Sang, ngày 07 tháng 07 năm 2026  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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